
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số: 2730   /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày   14   tháng 10 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động  

(lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại xã Phước Thể - huyện Tuy Phong 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 286/TTr-
UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Phước Thể - huyện Tuy 
Phong, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 43 người (theo danh sách đính kèm); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 64.500.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu năm 
trăm nghìn đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Minh 



ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

( Kèm Quyết định số:  2730    /QĐ-UBND ngày      14  tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Thường trú
Tạm 

trú

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I

1
Nguyễn Thị 

Thương

16/10/194

8
260231267 Thôn I

Bán lẻ xổ số 

lưu động

Xã Phước 

Thể
1.500.000

2 Nguyễn Thị Quyên
06/11/195

3
260208832 Thôn II

Bán lẻ xổ số 

lưu động

Xã Phước 

Thể
1.500.000

3
Nguyễn Thị Hoa 

Phượng

01/01/197

5
260794417 Thôn III

Bán lẻ xổ số 

lưu động

Xã Phước 

Thể
1.500.000

4 Huỳnh Thị Liệt 12/8/1986 260977367 Thôn III
Bán lẻ xổ số 

lưu động

Xã Phước 

Thể
1.500.000

5 Lương Thị Mỹ Nhi 11/7/1996
Số SHK 

3757
Thôn I

Bán lẻ xổ số 

lưu động
Xã Phước Thể 1.500.000

6 Nguyễn Thị Cúc 1954 260226549 Thôn I
Bán lẻ xổ số 

lưu động
Xã Phước Thể 1.500.000

Ký nhận trực 

tiếp

Công việc 

chính trước 

khi mất việc 

làmNữ

Nơi làm việc
Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trả

STT

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (lao động tự do ) 

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI  XÃPHƯỚC THỂ , HUYỆN TUY PHONG

Nam

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

công dân

Nơi ở hiện tại

Bán lẻ xổ số lưu động

Ghi 

chúTài 

khoản

Qua 

bưu 

điện



7 Nguyễn Thị Hời 1962
Số SHK 

1100
Thôn I

Bán lẻ xổ số 

lưu động
Xã Phước Thể 1.500.000

8 Nguyễn Thị Cẩm
22/10/199

2
261343072 Thôn I

Bán lẻ xổ số 

lưu động
Xã Phước Thể 1.500.000

9 Nguyễn Thị Sáu 1966 260561898 Thôn II
Bán lẻ xổ số 

lưu động
Xã Phước Thể 1.500.000

10 Nguyễn Thị Lượm 15/8/1987 261070104 Thôn II
Bán lẻ xổ số 

lưu động
Xã Phước Thể 1.500.000

11 Đỗ Thị Ít 1944 260226704 Thôn III
Bán lẻ xổ số 

lưu động
Xã Phước Thể 1.500.000

12 Lê Thị Đảnh 1984 260976787 Thôn III
Bán lẻ xổ số 

lưu động
Xã Phước Thể 1.500.000

13 Ngô Thị Lượng 1974 261240618 Thôn III
Bán lẻ xổ số 

lưu động
Xã Phước Thể 1.500.000

II

14
Nguyễn Thị Ngọc 

Thảo
04/8/1986 260973798 Thôn I

Tự làm (Cơ sở 

làm đẹp)

Thôn 1- xã 

Phước Thể
1.500.000

15 Nguyễn Thị Hoan 03/7/1976 225031306 Khánh Hòa Thôn I
Tự làm (Cơ sở 

làm đẹp)

Thôn 1- xã 

Phước Thể
1.500.000

16 Trương Thị Kim Chi 1979 260846636 Thôn I Tự làm (game) Xã Phước Thể 1.500.000

17 Lê Thị Ngọc Mỹ
01/01/198

7
261070002 Thôn I

Tự làm (Cơ sở 

làm đẹp)
Xã Phước Thể 1.500.000

Tự Làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong các lĩnh vực 



18 Đào Quốc Phụng 1993 261262274 Thôn I

Tự làm (Phục 

vụ quán 

Karaoke Xuân 

Lành)

KP.12 Liên 

Hương
1.500.000

19 Nguyễn Thị Thâu 1978 260846612 Thôn I

Tự làm (Nhân 

viên pha chế 

quán cà phê 

vườn cau)

KP.5 Liên 

Hương
1.500.000

20 Lê Thị Mãi 1970 260561703 Thôn I

Tự làm (Phục 

vụ quán cà phê 

vườn cau)

KP.5 Liên 

Hương
1.500.000

21
Nguyễn Thị Hồng 

Trinh

11/12/199

4
261342692 Thôn II

Tự làm (Cơ sở 

làm đẹp)
Xã Phước Thể 1.500.000

22 Võ Thị Phương Thảo 1983 260964074 Thôn II

Tự làm (Phục 

vụ Nhà nghỉ 

Đại Hiền - 

Bình Thạnh)

Xã Phước Thể 1.500.000

23 Nguyễn Thanh Tùng 15/01/1984 260977475 Thôn II

Tự làm (Phục 

vụ Nhà nghỉ 

Đại Hiền - 

Bình Thạnh)

Xã Phước Thể 1.500.000

24 Đặng Thị Ái Quỳnh 15/7/1992 261197548 Thôn III
Tự làm (Cơ sở 

làm đẹp)
Xã Phước Thể 1.500.000

25 Võ Huỳnh Phước Hoài 10/5/2003 261655616 Thôn III

Tự làm (Phục 

vụ Quán Bún 

Đậu Mẹt Liên 

Hương)

KP.6 Liên 

Hương
1.500.000



26 Lưu Quang Tư 01/01/1984 261021842 Thôn III
Tự làm (Hớt 

tóc máy lạnh)
Xã Phước Thể 1.500.000

27 Trần Thị Hạnh 07/9/2001 261655092 Thôn III

Tự làm (Cơ sở 

làm đẹp Mai 

Thanh)

Xã Phước Thể 1.500.000

28 Mai Thị Thu Thanh
02/10/199

0
261141307 Thôn III

Tự làm (Cơ sở 

làm đẹp Mai 

Thanh)

Xã Phước Thể 1.500.000

29 Huỳnh Thị Hợp
01/01/198

5
260977323 Thôn III

Tự làm (Phục 

vụ Nhà nghỉ 

Tấn Tài - Bình 

Thạnh)

Xã Phước Thể 1.500.000

30 Bùi Dương Khanh 01/06/1966 260566319 Thôn III
Tự làm (Quán 

bida)
Xã Phước Thể 1.500.000

31 Nguyễn Thị Phượng
01/01/197

5
260819057 Thôn III

Tự làm (Cơ sở 

làm đẹp)
Xã Phước Thể 1.500.000

32 Thông Thị Thúy 1978 260815032 Thôn III

Tự làm (Cơ sở 

làm đẹp - Phú 

điền)

Thôn Phú Điền- 

Xã Phú Lạc
1.500.000

33 Huỳnh Thị Thu Hiền
04/01/200

1
261517097 Thôn III

Tự làm (Nhân 

viên Spa Tuyết 

Hương-Liên 

Hương)

KP.5 Liên 

Hương
1.500.000

34 Võ Thị Chút
01/01/196

8

0601680064

74
Thôn III

Tự làm (Phục 

vụ quán Bún 

đậu mẹt - Liên 

Hương)

KP.6 Liên 

Hương
1.500.000

35 Võ Thị Vệ 1985 260976844 Thôn III

Tự làm (Phục 

vụ quán Cà 

phê Star - Liên 

Hương)

Xã Phước Thể 1.500.000



36
Nguyễn Lê Phương 

Ngọc

02/11/200

2
261619997 Thôn III

Tự làm (Phục 

vụ quán Cà 

phê Milano - 

Liên Hương)

Liên Hương 1.500.000

37 Huỳnh Thị Quyền
17/06/200

2

Số SHK 

2368
Thôn III

Tự làm (Nhà 

hàng Trung 

Ngà - Liên 

Hương)

Liên Hương 1.500.000

38 Nguyễn Thị Gái 1974 261198060 Thôn III

Tự làm (Nhà 

hàng Trung 

Ngà - Liên 

Hương)

Liên Hương 1.500.000

39 Nguyễn Ngọc Tiền 20/02/1993 261263233 Thôn III
Tự làm (vận tải 

hành khách)
Xã Phước Thể 1.500.000

40 Trần Thị Lan Hương 20/5/1996 261362158 Thôn III
Tự làm (Cơ sở 

làm đẹp)
Xã Phước Thể 1.500.000

41 Lê Văn Bảy 01/01/1978 260814908 Thôn III

Tự làm (Vận 

tải khách du 

lịch)

Xã Phước Thể 1.500.000

42 Nguyễn Văn Sang 1980 260976869 Thôn III Tự làm (Game) Xã Phước Thể 1.500.000

43 Dương Thị Lượm 07/8/1989 261065424 Liên Hương
Tự làm (Cơ sở 

làm đẹp)
Xã Phước Thể 1.500.000

Tổng cộng: 43 64.500.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 43 người; Số tiền: 64.500.000 đồng.

Bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng.




